


Mẫu số 11/BKHH
	TÊN DOANH NGHIỆP
___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
....., ngày ... tháng ... năm....


	
BẢNG KÊ HÀNG HOÁ BÁN CHO KHÁCH XUẤT CẢNH

(01) Tên doanh nghiệp:
(02) Mã số thuế:
(03) Cửa hàng/kho chứa hàng:
(04) Quốc gia/vùng lãnh thổ giao hàng:
	STT
	Số hoá đơn
	Thông tin người mua hàng
	Thông tin hàng hoá

	
	
	Họ tên
	Quốc tịch
	Số hộ chiếu/số giấy thông hành/số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Ngày cấp
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trị giá

	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)










